
2 CÔNG BÁO Số 102 + 103 - 15 - 8 - 2009

63. Thủ tục Gia hạn sử dụng ñất ñối với hộ gia ñình, cá nhân sử dụng ñất 

phi nông nghiệp; hộ gia ñình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

ñược Nhà nước cho thuê ñất nông nghiệp  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh và nộp hồ sơ tại ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn nới có ñất tọa lạc (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng bảy hàng 

tuần). Cán bộ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của hồ sơ: 

* Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện ñường Lương Văn Nho, khu phố 

Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến sáng bảy hàng tuần) 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ, hợp lệ của hồ sơ: 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì ghi biên nhận trao cho người nộp hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể người nộp hoàn 

thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân 

huyện chuyển hồ sơ hoàn tất về Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có ñất tọa lạc 

* Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

các xã, thị trấn nơi có ñất tọa lạc (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng bảy hàng 

tuần) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + ðơn xin gia hạn sử dụng ñất. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (bản chính) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất; Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện; Bộ tiếp nhận và trả kết quả tại xã, thị trấn nơi có 

ñất tọa lạc. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin gia hạn sử dụng ñất (Mẫu số 13/ðK) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004). 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại ñất ñai. 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 về Hướng dẫn 

thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 

của Chính phủ quy ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất thu 

hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư 

khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại ñất ñai. 

* Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh l ý, quản lý hồ sơ ñịa chính. 
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Mẫu số 13/ðK 
   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
 ðƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ðẤT  

  
  Kính gửi:..........................................................................  

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: 

.....Giờ….phút, ngày…/…/….… 

Quyển số ……, Số thứ tự…….. 

Người nhận hồ sơ 
       (Ký, ghi rõ họ tên) 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT 
(Xem hướng dẫn cuối ñơn này trước khi viết ñơn; không tẩy xóa sửa chữa trên ñơn) 

1. Người sử dụng ñất: 
 1.1. Tên người sử dụng ñất (Viết chữ in hoa):................................................................................... 
...............................................................................................................................................................   
...............................................................................................................................................................  
 1.2. ðịa chỉ........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

2. Thửa ñất xin gia hạn sử dụng: 
 2.1. Thửa ñất số:.............................................; 2.2. Tờ bản ñồ số: .................................................; 
 2.3. ðịa chỉ tại:.................................................................................................................................. 
 ...........................................................................................................................................................; 
 2.4. Diện tích thửa ñất:............................. m2; 2.5. Mục ñích sử dụng ñất:...................................;     
 2.6. Thời hạn sử dụng ñất:.......................................; 
 2.7. Nguồn gốc sử dụng ñất: ...........................................................................................................;  
 2.8. Tài sản gắn liền với ñất:.............................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................    
 2.9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất:  

  - Số phát hành:............................... (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất) 

  - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng ñất:…………………...................., ngày cấp: ...../...../........ 

3. Thời gian xin gia hạn sử dụng ñất:.................................., ñến ngày ......tháng ....... năm ..........  

4. Lý do xin gia hạn: ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

5. Giấy tờ nộp kèm theo ñơn này gồm có: 
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất có thửa ñất nói trên 
  - .........................................................................................................................................................  
  - ....................................................................................................................................................... 
  - ....................................................................................................................................................... 
  - ....................................................................................................................................................... 
 

 Tôi xin cam ñoan nội dung kê khai trên ñơn là ñúng. 
              ……, ngày .... tháng ... năm ...... 

             Người viết ñơn 
              (Ký, ghi rõ họ tên) 
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II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Ngày….. tháng…. năm ….. 
Người thẩm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
 
 
 
 

Ngày….. tháng…. năm ….. 
Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường 

(Ký tên, ñóng dấu) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn viết ñơn: 

- ðơn này dùng trong trường hợp người sử sụng ñất xin gia hạn sử dụng ñất; 

- ðề gửi ñơn: Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư thì ñề gửi Ủy ban nhân cấp huyện nơi có ñất; 
tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài thì ñê gửi Ủy 
ban nhân cấp tỉnh nơi có ñất; 

- ðiểm 1 ghi tên và ñịa chỉ của người sử dụng ñất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất gồm 
các thông tin như sau: ñối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy 
CMND; ñối với người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ 
chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; ñối với hộ gia ñình ghi chữ”Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, 
số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người ñại diện cùng sử dụng ñất; trường 
hợp quyền sử dụng ñất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày 
và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; ñối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, 
số và ngày, cơ quan ký quyết ñịnh thành lập hoặc số giấy ñăng ký kinh doanh, giấy phép ñầu tư của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền cấp;  

- ðiểm 2 ghi các thông tin về thửa ñất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất.  

- ðiểm 3 ghi rõ tổng số số năm (hoặc số tháng) xin gia hạn tiếp tục sử dụng; ngày tháng năm hết hạn 
sử dụng ñất xin ñược gia hạn. 

- Người viết ñơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng ñất; trường hợp ủy quyền viết ñơn 
thì người ñược ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (ñược ủy quyền); ñối với tổ chức sử dụng ñất phải ghi họ tên, chức 
vụ người viết ñơn và ñóng dấu của tổ chức.  
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64. Thủ tục Xóa ñăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng ñất.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh  

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và 

buổi sáng thứ bảy) 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ, hợp lệ của hồ sơ: 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì ghi biên nhận trao cho người nộp hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ thì hướng dẫn ñầy ñủ bằng văn bản một 

lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Hợp ñồng chấm dứt góp vốn 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền 

sử dụng ñất ñã ñược cấp trước ñây (01 bản chính và 01 bản sao có chứng thực) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi nhà ñất tọa lạc. 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận ñăng ký lên trang bổ sung của giấy 

chứng nhận  

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai. (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng 

thực hợp ñồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất. 
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65. Thủ tục Xóa ñăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng ñất trường hợp bên 

góp vốn là hộ gia ñình, cá nhân và không thay ñổi thửa ñất. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ, hợp lệ của hồ sơ: 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì ghi biên nhận trao cho người nộp hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản ñể 

người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Hợp ñồng chấm dứt góp vốn (01 bản chính); 

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (01 bản chính và 01 bản sao) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận - huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai. (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 

ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện 

quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 

hồi ñất và giải quyết khiếu nại ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng 

thực hợp ñồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất. 
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66. Thủ tục Xóa ñăng ký góp vốn bằng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng ñất ở 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh  

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận, số 47 ñường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ, hợp lệ của hồ sơ: 

Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì ghi biên nhận trao cho người nộp hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ thì hướng dẫn ñầy ñủ bằng văn bản một 

lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, số 47 ñường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Hợp ñồng chấm dứt góp vốn 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở; giấy chứng 

nhận quyền sở hữu công trình hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất 

ñã ñược cấp trước ñây (01 bản chính và 01 bản sao có chứng thực) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi nhà ñất tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận ñăng ký lên trang bổ sung của giấy 

chứng nhận  

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 15.000 ñồng/lần 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng 

thực hợp ñồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất; 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh. 



12 CÔNG BÁO Số 102 + 103 - 15 - 8 - 2009

67. Thủ tục Xóa ñăng ký cho thuê quyền sử dụng ñất (ñối tượng là hộ gia 

ñình, cá nhân); 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn nơi có vị trí ñất (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng 

tuần). 

* Bước 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra hồ sơ do Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn chuyển lên huyện:  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ theo 

quy ñịnh) chuyên viên nhận hồ sơ ký tên vào phiếu giao nhận hồ sơ do Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn lập.  

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận ghi ñầy ñủ nội dung yêu cầu 

bằng văn bản một lần ñể cán bộ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có căn cứ hướng dẫn 

người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 4. Căn cứ thẩm quyền giải quyết và ngày hẹn trả hồ sơ, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ñể trả kết 

quả. 

* Bước 5. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn trên ñịa bàn huyện nơi có vị trí ñất. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + Xác nhận thanh lý hợp ñồng thuê ñất trong Hợp ñồng thuê ñất ñã ký kết hoặc 

Bản thanh lý hợp ñồng thuê ñất; 

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ 

sơ hợp lệ (thực hiện 07 ngày, trong ñó tại xã 2 ngày, huyện 5 ngày) 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn nơi có vị trí ñất; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận biến ñộng lên trang 4 Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất  

- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai. (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương; 

* Quyết ñịnh số 94/2007/Qð-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân huyện Củ Chi về ban hành quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý 

và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực ñất ñai cho công dân theo cơ chế hành chính “một 

cửa liên thông” từ xã ñến huyện và ngược lại tại 20 xã và thị trấn. 
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68. Thủ tục Xóa ñăng ký cho thuê lại quyền sử dụng ñất (ñối tượng là hộ 

gia ñình, cá nhân). 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn nơi có vị trí ñất (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng 

tuần). 

* Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra hồ sơ do Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn chuyển lên huyện:  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ theo 

quy ñịnh) chuyên viên nhận hồ sơ ký tên vào phiếu giao nhận hồ sơ do Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn lập.  

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận ghi ñầy ñủ nội dung yêu cầu 

bằng văn bản một lần ñể cán bộ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có căn cứ hướng dẫn 

người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 4: Căn cứ thẩm quyền giải quyết và ngày hẹn trả hồ sơ, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ñể trả kết 

quả. 

* Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn trên ñịa bàn huyện nơi có vị trí ñất 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Xác nhận thanh lý hợp ñồng thuê ñất trong Hợp ñồng thuê ñất ñã ký kết hoặc 

Bản thanh lý hợp ñồng thuê ñất; 

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ 

sơ hợp lệ (thực hiện 07 ngày, trong ñó tại xã 2 ngày, huyện 5 ngày) 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn nơi có vị trí ñất; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận biến ñộng lên trang 4 Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất  

- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương; 

* Quyết ñịnh số 94/2007/Qð-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân huyện Củ Chi về ban hành quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý 

và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực ñất ñai cho công dân theo cơ chế hành chính” mộ 

cửa liên thông” từ xã ñến huyện và ngược lại tại 20 xã và thị trấn. 
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69. Thủ tục Xóa ñăng ký thế chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

ñất ở.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 
ban nhân dân quận, số 47 ñường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

bằng văn bản một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ.  

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, số 47 ñường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng ñất , tài sản gắn liền 

trên ñất theo mẫu (02 bản chính), Văn bản ủy quyền nếu người có yêu cầu ủy quyền. 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở; giấy chứng 
nhận quyền sở hữu công trình hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất 

ñã ñược cấp trước ñây (01 bản chính và 01 bản sao có chứng thực) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi nhà ñất tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 15.000 ñồng/lần 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất (Mẫu số 05) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai. (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP của Chính phủ quy ñịnh bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh 

của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về ñăng ký thế chấp nhà ở; 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.......................... , ngày .......... tháng ............. năm ................  

 

 
ðƠN YÊU CẦU XÓA ðĂNG KÝ THẾ CHẤP BẰNG 

QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT  
ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

 

Kính gửi: .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ 
ðĂNG KÝ 

 

Thời ñiểm nhận hồ sơ: 

........ giờ........phút, ngày... /... / ... 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 

Quyển số.........Số thứ tự ............. 

 

Cán bộ ñịa chính 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 
 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XÓA ðĂNG KÝ THẾ CHẤP 

1. Người yêu cầu ñăng ký: � Bên thế chấp � Bên nhận thế chấp 

1.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ............................................................................

1.2. ðịa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................

1.3. Số ñiện thoại (nếu có): .................  Fax (nếu có):...................  ðịa chỉ e-mail (nếu có): ..........................

1.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: số: ...............................................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

� GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:.................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

2. Yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp ñối với tài sản sau ñây: 

2.1. Quyền sử dụng ñất      

2.1.1. Thửa ñất số:......................; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..................................; Loại ñất ................................

2.1.2. ðịa chỉ thửa ñất: ........................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích ñất thế chấp:........................................................................................................................................

(ghi bằng chữ:........................................................................................................................................................) 

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: số phát hành: ...................................................., số vào số cấp 
giấy: ........................cơ quan cấp:………………, cấp ngày ….... tháng…... năm .............. 

2.2. Tài sản gắn liền với ñất:  
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2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:..........................................................., 
số vào sổ cấp giấy:……………….cơ quan cấp:……….., cấp ngày ……….. tháng ….. năm ................................

2.2.2. Số của thửa ñất nơi có tài sản: ........................................ ; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..............................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Hợp ñồng thế chấp số (nếu có) ............................... , ký kết ngày............... tháng ...........  năm ...............................

 

4. Lý do xóa ñăng ký: .........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

5. Tài liệu kèm theo: ...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

6. Phương thức nhận kết quả ñăng ký: Nhận trực tiếp. 

Các bên cam ñoan những thông tin ñược kê khai trên ñơn này là trung thực, ñầy ñủ, phù hợp với thỏa 
thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã kê khai. 

 
 
 

 

BÊN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 

 



20 CÔNG BÁO Số 102 + 103 - 15 - 8 - 2009

 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ðĂNG KÝ  

 

Cán bộ ñịa chính xã:…………………………………………………….(ghi tên xã) 

Thừa ủy quyền của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) 
huyện/thị xã/thành phố..................................................................................  tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 

Chứng nhận ñã xóa ñăng ký thế chấp theo những nội dung kê khai tại ñơn này. 

Thời ñiểm ñăng ký: ..........  giờ ...............  phút, ngày ...........  tháng ........... năm....................        

............................ ngày ........... tháng............. năm..................

CÁN BỘ ðỊA CHÍNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu của UBND xã) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Tài khoản 1 - Người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp: 

1.1. Người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp thì ñánh dấu (X) 
vào ô tương ứng tại khoản này. 

1.2. Tại ñiểm 1.4: Nếu người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là cá nhân trong nước thì ghi thông tin 
về Giấy chứng minh nhân dân; người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi 
thông tin về hộ chiếu; 

1.3. Nếu người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là tổ chức thì ghi thông tin về Giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh thành lập hoặc Giấy phép ñầu tư.  

2. Tại khoản 2 - yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp; 

2.1. Kê khai các thông tin về tài sản ñã ñăng ký thế chấp ñúng như nội dung trong ñơn yêu cầu ñăng 
ký thế chấp ñã kê khai trước ñó; 

2.2. Trường hợp trong Mẫu số 05 này không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản ñã ñăng ký thế 
chấp cần xóa thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-
BTP-BTNMT ngày 16 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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70. Thủ tục Xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền 

với ñất.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 
ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và 

buổi sáng thứ bảy) 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

bằng văn bản một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ.  

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền trên 

ñất theo mẫu 05 (02 bản chính), Văn bản ủy quyền nếu người có yêu cầu ủy quyền. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất có tài sản gắn liền trên ñất; giấy chứng 
nhận quyền sở hữu công trình hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất 

ñã ñược cấp trước ñây (01 bản chính và 01 bản sao có chứng thực) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi nhà ñất tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận ñăng ký lên trang bổ sung của giấy 

chứng nhận  

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất (Mẫu số 05) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP của Chính phủ quy ñịnh bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh 

của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về ñăng ký thế chấp nhà ở. 
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Mẫu số 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.......................... , ngày .......... tháng ............. năm ................  

 

 
ðƠN YÊU CẦU XÓA ðĂNG KÝ THẾ CHẤP BẰNG 

QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT  
ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

 

Kính gửi: .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ 
ðĂNG KÝ 

 

Thời ñiểm nhận hồ sơ: 

........ giờ........phút, ngày... /... / ... 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 

Quyển số.........Số thứ tự ............. 

 

Cán bộ ñịa chính 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 
 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XÓA ðĂNG KÝ THẾ CHẤP 

1. Người yêu cầu ñăng ký: � Bên thế chấp � Bên nhận thế chấp 

1.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ............................................................................

1.2. ðịa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................

1.3. Số ñiện thoại (nếu có): .................  Fax (nếu có):...................  ðịa chỉ e-mail (nếu có): ..........................

1.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: số: ...............................................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

� GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:.................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

2. Yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp ñối với tài sản sau ñây: 

2.1. Quyền sử dụng ñất      

2.1.1. Thửa ñất số:......................; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..................................; Loại ñất ................................

2.1.2. ðịa chỉ thửa ñất: ........................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích ñất thế chấp:........................................................................................................................................

(ghi bằng chữ:........................................................................................................................................................) 

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: số phát hành: ...................................................., số vào số cấp 
giấy: ........................cơ quan cấp:………………, cấp ngày ….... tháng…... năm .............. 

2.2. Tài sản gắn liền với ñất:  
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2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:..........................................................., 
số vào sổ cấp giấy:……………….cơ quan cấp:……….., cấp ngày ……….. tháng ….. năm ................................

2.2.2. Số của thửa ñất nơi có tài sản: ........................................ ; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..............................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Hợp ñồng thế chấp số (nếu có) ............................... , ký kết ngày............... tháng ...........  năm ...............................

 

4. Lý do xóa ñăng ký: .........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

5. Tài liệu kèm theo: ...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

6. Phương thức nhận kết quả ñăng ký: Nhận trực tiếp. 

Các bên cam ñoan những thông tin ñược kê khai trên ñơn này là trung thực, ñầy ñủ, phù hợp với thỏa 
thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã kê khai. 

 
 
 

 

BÊN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ðĂNG KÝ  

 

Cán bộ ñịa chính xã:…………………………………………………….(ghi tên xã) 

Thừa ủy quyền của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) 
huyện/thị xã/thành phố..................................................................................  tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 

Chứng nhận ñã xóa ñăng ký thế chấp theo những nội dung kê khai tại ñơn này. 

Thời ñiểm ñăng ký: ..........  giờ ...............  phút, ngày ...........  tháng ........... năm....................        

............................ ngày ........... tháng ............ năm..................

CÁN BỘ ðỊA CHÍNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu của UBND xã) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Tài khoản 1 - Người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp: 

1.1. Người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp thì ñánh dấu (X) 
vào ô tương ứng tại khoản này. 

1.2. Tại ñiểm 1.4: Nếu người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là cá nhân trong nước thì ghi thông tin 
về Giấy chứng minh nhân dân; người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi 
thông tin về hộ chiếu; 

1.3. Nếu người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là tổ chức thì ghi thông tin về Giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh thành lập hoặc Giấy phép ñầu tư.  

2. Tại khoản 2 - yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp; 

2.1. Kê khai các thông tin về tài sản ñã ñăng ký thế chấp ñúng như nội dung trong ñơn yêu cầu ñăng 
ký thế chấp ñã kê khai trước ñó. 

2.2. Trường hợp trong Mẫu số 05 này không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản ñã ñăng ký thế 
chấp cần xóa thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-
BTP-BTNMT ngày 16 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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71. Thủ tục Xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng ñất. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và 
buổi sáng thứ bảy) 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

bằng văn bản một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ.  

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền trên 
ñất theo mẫu 05 (02 bản chính), Văn bản ủy quyền nếu người có yêu cầu ủy quyền. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất; giấy chứng nhận quyền sở hữu công 

trình hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất ñã ñược cấp trước ñây (01 
bản chính và 01 bản sao có chứng thực) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - 
huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi nhà ñất 

tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất (Mẫu số 05) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP của Chính phủ quy ñịnh bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh 

của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về ñăng ký thế chấp nhà ở. 
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Mẫu số 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.......................... , ngày .......... tháng ............. năm ................  

 

 
ðƠN YÊU CẦU XÓA ðĂNG KÝ THẾ CHẤP BẰNG 

QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT  
ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

 

Kính gửi: .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ 
ðĂNG KÝ 

 

Thời ñiểm nhận hồ sơ: 

........ giờ........phút, ngày... /... / ... 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 

Quyển số.........Số thứ tự ............. 

 

Cán bộ ñịa chính 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 
 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XÓA ðĂNG KÝ THẾ CHẤP 

1. Người yêu cầu ñăng ký: � Bên thế chấp � Bên nhận thế chấp 

1.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ............................................................................

1.2. ðịa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................

1.3. Số ñiện thoại (nếu có): .................  Fax (nếu có):...................  ðịa chỉ e-mail (nếu có): ..........................

1.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: số: ...............................................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

� GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:.................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

2. Yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp ñối với tài sản sau ñây: 

2.1. Quyền sử dụng ñất      

2.1.1. Thửa ñất số:......................; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..................................; Loại ñất ................................

2.1.2. ðịa chỉ thửa ñất: ........................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích ñất thế chấp:........................................................................................................................................

(ghi bằng chữ:........................................................................................................................................................) 

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: số phát hành: ...................................................., số vào số cấp 
giấy: ........................cơ quan cấp:………………, cấp ngày ….... tháng…... năm .............. 

2.2. Tài sản gắn liền với ñất:  
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2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:..........................................................., 
số vào sổ cấp giấy:……………….cơ quan cấp:……….., cấp ngày ……….. tháng ….. năm ................................

2.2.2. Số của thửa ñất nơi có tài sản: ........................................ ; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..............................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Hợp ñồng thế chấp số (nếu có) ............................... , ký kết ngày............... tháng ...........  năm ...............................

 

4. Lý do xóa ñăng ký: .........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

5. Tài liệu kèm theo: ...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

6. Phương thức nhận kết quả ñăng ký: Nhận trực tiếp. 

Các bên cam ñoan những thông tin ñược kê khai trên ñơn này là trung thực, ñầy ñủ, phù hợp với thỏa 
thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã kê khai. 

 
 
 

 

BÊN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ðĂNG KÝ  

 

Cán bộ ñịa chính xã:…………………………………………………….(ghi tên xã) 

Thừa ủy quyền của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) 
huyện/thị xã/thành phố..................................................................................  tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 

Chứng nhận ñã xóa ñăng ký thế chấp theo những nội dung kê khai tại ñơn này. 

Thời ñiểm ñăng ký: ..........  giờ ...............  phút, ngày ...........  tháng ........... năm....................        

............................ ngày ........... tháng............. năm..................

CÁN BỘ ðỊA CHÍNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu của UBND xã) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Tài khoản 1 - Người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp: 

1.1. Người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp thì ñánh dấu (X) 
vào ô tương ứng tại khoản này. 

1.2. Tại ñiểm 1.4: Nếu người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là cá nhân trong nước thì ghi thông tin 
về Giấy chứng minh nhân dân; người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi 
thông tin về hộ chiếu; 

1.3. Nếu người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là tổ chức thì ghi thông tin về Giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh thành lập hoặc Giấy phép ñầu tư.  

2. Tại khoản 2 - yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp; 

2.1. Kê khai các thông tin về tài sản ñã ñăng ký thế chấp ñúng như nội dung trong ñơn yêu cầu ñăng 
ký thế chấp ñã kê khai trước ñó. 

2.2. Trường hợp trong Mẫu số 05 này không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản ñã ñăng ký thế 
chấp cần xóa thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-
BTP-BTNMT ngày 16 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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72. Thủ tục Xóa thế chấp và ñăng ký lại thế chấp bằng quyền sử dụng ñất, 

tài sản gắn liền với ñất. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận, số 47 ñường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

bằng văn bản một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ.  

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, số 47 ñường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 

quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp,bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản 

gắn liền trên ñất theo mẫu (02 bản chính), Văn bản ủy quyền nếu người có yêu cầu ủy 

quyền. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở và quyền sử dụng ñất ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình hoặc giấy ờ về 

quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng ñất (01 bản chính và 01 bản sao có chứng thực) 

+ ðơn yêu cầu ñăng ký thế chấp quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền trên ñất theo 

mẫu (02 bản chính) 

+ Hợp ñồng ñăng ký lại thế chấp quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền trên ñất có 

công chứng hoặc chứng thực (01 bản chính)  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi nhà ñất tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận ñăng ký lên trang bổ sung của giấy 

chứng nhận hoặc văn bản xác nhận 

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 60.000 ñồng/trường hợp  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ ðơn yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền 

với ñất (Mẫu số 05) 

+ ðơn yêu cầu ñăng ký thế chấp quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất 

(Mẫu số 03) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP của Chính phủ quy ñịnh bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 
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* Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh 

của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về ñăng ký thế chấp nhà ở; 

* Quyết ñịnh số 62/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.......................... , ngày .......... tháng ............. năm ................  

 

 
ðƠN YÊU CẦU XÓA ðĂNG KÝ THẾ CHẤP BẰNG 

QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT  
ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

 

Kính gửi: .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ 
ðĂNG KÝ 

 

Thời ñiểm nhận hồ sơ: 

........ giờ........phút, ngày... /... / ... 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 

Quyển số.........Số thứ tự ............. 

 

Cán bộ ñịa chính 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 
 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XÓA ðĂNG KÝ THẾ CHẤP 

1. Người yêu cầu ñăng ký: � Bên thế chấp � Bên nhận thế chấp 

1.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ............................................................................

1.2. ðịa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................

1.3. Số ñiện thoại (nếu có): .................  Fax (nếu có):...................  ðịa chỉ e-mail (nếu có): ..........................

1.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: số: ...............................................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

� GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:.................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

2. Yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp ñối với tài sản sau ñây: 

2.1. Quyền sử dụng ñất      

2.1.1. Thửa ñất số:......................; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..................................; Loại ñất ................................

2.1.2. ðịa chỉ thửa ñất: ........................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích ñất thế chấp:........................................................................................................................................

(ghi bằng chữ:........................................................................................................................................................) 

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: số phát hành: ...................................................., số vào số cấp 
giấy: ........................cơ quan cấp:………………, cấp ngày ….... tháng…... năm .............. 

2.2. Tài sản gắn liền với ñất:  
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2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:..........................................................., 
số vào sổ cấp giấy:……………….cơ quan cấp:……….., cấp ngày ……….. tháng ….. năm ................................

2.2.2. Số của thửa ñất nơi có tài sản: ........................................ ; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..............................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Hợp ñồng thế chấp số (nếu có) ............................... , ký kết ngày............... tháng ...........  năm ...............................

 

4. Lý do xóa ñăng ký: .........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

5. Tài liệu kèm theo: ...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

6. Phương thức nhận kết quả ñăng ký: Nhận trực tiếp. 

Các bên cam ñoan những thông tin ñược kê khai trên ñơn này là trung thực, ñầy ñủ, phù hợp với thỏa 
thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã kê khai. 

 
 
 

 

BÊN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ðĂNG KÝ  

 

Cán bộ ñịa chính xã:…………………………………………………….(ghi tên xã) 

Thừa ủy quyền của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) 
huyện/thị xã/thành phố..................................................................................  tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 

Chứng nhận ñã xóa ñăng ký thế chấp theo những nội dung kê khai tại ñơn này. 

Thời ñiểm ñăng ký: ..........  giờ ...............  phút, ngày ...........  tháng ........... năm....................        

............................ ngày ........... tháng............. năm..................

CÁN BỘ ðỊA CHÍNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu của UBND xã) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Tài khoản 1 - Người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp: 

1.1. Người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp thì ñánh dấu (X) 
vào ô tương ứng tại khoản này. 

1.2. Tại ñiểm 1.4: Nếu người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là cá nhân trong nước thì ghi thông tin 
về Giấy chứng minh nhân dân; người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi 
thông tin về hộ chiếu; 

1.3. Nếu người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là tổ chức thì ghi thông tin về Giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh thành lập hoặc Giấy phép ñầu tư.  

2. Tại khoản 2 - yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp; 

2.1. Kê khai các thông tin về tài sản ñã ñăng ký thế chấp ñúng như nội dung trong ñơn yêu cầu ñăng 
ký thế chấp ñã kê khai trước ñó. 

2.2. Trường hợp trong Mẫu số 05 này không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản ñã ñăng ký thế 
chấp cần xóa thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-
BTP-BTNMT ngày 16 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.......................... , ngày .......... tháng ............. năm ................  

 

 
ðƠN YÊU CẦU ðĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN  
SỬ DỤNG ðẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT  
ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

 

Kính gửi: .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ 
ðĂNG KÝ 

 

Thời ñiểm nhận hồ sơ: 

........ giờ........phút, ngày... /... / ... 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 

Quyển số.........Số thứ tự ............. 

 

Cán bộ ñịa chính 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 
 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ðỒNG THẾ CHẤP 

1. Bên thế chấp 

1.1. Tên ñầy ñủ của cá nhân: (viết chữ IN HOA).......................................................................... 

1.2. ðịa chỉ liên hệ:........................................................................................................................ 

1.3. Số ñiện thoại (nếu có):............................................................................................................ 

1.4. Chứng minh nhân dân số ...................cơ quan cấp..................cấp ngày.....tháng......năm...... 

2. Bên nhận thế chấp 

2.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (Viết chữ IN HOA)............................................................ 

2.2. ðịa chỉ liên hệ:........................................................................................................................ 

2.3. Số ñiện thoại (nếu có):........... Fax (nếu có):..............ðịa chỉ e-mail (nếu có):...................... 

2.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: Số: ......................................................... 

cơ quan cấp ............................................................cấp ngày.......tháng.......năm....... 

2.5. � GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:........................ 

cơ quan cấp ............................................................cấp ngày.......tháng.......năm....... 
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3. Mô tả tài sản thế chấp 

3.1. Quyền sử dụng ñất 

3.1.1. Thửa ñất số:.................; Tờ bản ñồ số (nếu có):..............; Loại ñất.................... 

3.1.2. ðịa chỉ thửa ñất:.................................................................................................. 

3.1.3. Diện tích ñất thế chấp:.......................................m2. 

(ghi bằng chữ:..............................................................................................................) 

3.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: số phát hành:.............................., số vào sổ cấp 
giấy:...................................... cơ quan cấp........................................................ 

cấp ngày.......tháng.......năm....... 

3.2. Tài sản gắn liền với ñất: 

3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:........................, số vào sổ 
cấp giấy: ............................................ cơ quan cấp...................................... 

cấp ngày.......tháng.......năm....... 

3.2.2. Số của thửa ñất nơi có tài sản:...........................; Tờ bản ñồ số (nếu có):......... 

3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:.........................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

4. Hợp ñồng thế chấp: số (nếu có)..............................., ký kết ngày.......tháng........năm............... 
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  

5. Tài liệu kèm theo:.......................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

6. Phương thức nhận kết quả ñăng ký: Nhận trực tiếp. 

Các bên cam ñoan những thông tin ñược kê khai trên ñơn này là trung thực, ñầy ñủ, phù hợp 
với thỏa thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã 
kê khai. 

 
 

BÊN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 

 



Số 102 + 103 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 39

  

 PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ðĂNG KÝ  

 

Cán bộ ñịa chính xã:…………………………………………………….(ghi tên xã) 

Thừa ủy quyền của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) 
huyện/thị xã/thành phố..................................................................................  tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương................................................................................................................  

Chứng nhận việc thế chấp …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

ñã ñược ñăng ký theo những nội dung kê khai tại ñơn này. 

Thời ñiểm ñăng ký: ..........  giờ ...............  phút, ngày ...........  tháng ........... năm....................        

 
................ ngày .........  tháng........ năm............ 

CÁN BỘ ðỊA CHÍNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu của UBND xã) 
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HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp: 

1.1. Tại ñiểm 2.4: Nếu người yêu cầu ñăng ký thế chấp là cá nhân trong nước thì ghi thông tin về 
Giấy chứng minh nhân dân; người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai 
thông tin về hộ chiếu; 

1.2. Tại ñiểm 2.5: Nếu người yêu cầu ñăng ký thế chấp là tổ chức thì ghi thông tin về Giấy chứng 
nhận ñăng ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh thành lập hoặc Giấy phép ñầu tư. 

1.3. Khi cần ghi thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 03 này 
thì ghi tiếp vào Mẫu số 08/BSCB ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-
BTNMT ngày 16 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Mô tả về tài sản thế chấp: 

2.1. Tại ñiểm 3.2.3 kê khai như sau:  

a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho,...) số tầng, diện 
tích xây dựng (diện tích chiếm ñất), diện tích sử dụng, ñịa chỉ nhà ñó. 

b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây 
dựng (diện tích chiếm ñất), tổng số căn hộ, ñịa chỉ nhà chung cư. 

c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi”căn hộ chung cư" và ghi số của 
căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, ñịa chỉ nhà chung cư. 

d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng 
hạng mục công trình và diện tích chiếm ñất của hạng mục công trình ñó. ðối với công trình kiến 
trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm ñất của công trình. 

ñ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện 
tích. 

2.2. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại Mẫu số 03 này thì ghi tiếp 
vào Mẫu số 07/BSTS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 
16 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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73. Thủ tục Xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng ñất chưa có Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn 

bằng văn bản một lần ñể người nộp hoàn thiện hồ sơ.  

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

 + ðơn yêu cầu ñăng ký thế chấp quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất 

theo mẫu (02 bản chính); 

 + Hợp ñồng thế chấp quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất (01 bản chính); 

 + Biên nhận nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất trường hợp 

ñã nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 11 năm 2007 (01 bản sao y). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày ñược cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng ñất.  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - 

huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; 

Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn 

phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngân hàng Nhà nước    

- Kết quả thủ tục hành chính: Xác nhận nội dung vào ðơn ñăng k ý và chỉnh l  ý 

biến ñộng trên trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất sau khi ñã ñược cấp. 

- Lệ phí (nếu có): Mức thu 60.000 ñồng/trường hợp  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn yêu cầu ñăng ký thế chấp quyền sử sụng ñất, 

tài sản gắn liền với ñất (Mẫu số 05) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) Kể từ ngày 01/01/2008 người sử dụng ñất phải có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất mới ñược thực hiện các quyền sử dụng ñất như thế chấp quyền sử dụng ñất. 

Trường hợp trước ngày 01 tháng 11 năm 2007 người sử dụng ñất ñã nộp hồ sơ xin 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất theo ñúng quy ñịnh của pháp luật mà chưa 

ñược cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và người sử dụng ñất có một trong 

các loại giấy tờ quy ñịnh tại khoản 1, 2, và 5 ñiều 50 Luật ðất ñai thì khi có nhu cầu 

thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng ñất như thế chấp quyền sử dụng ñất…, Văn 

phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất có trách nhiệm căn cứ vào hồ sơ xin cấp Giấy 

chứng nhận ñã nộp ñể thực hiện các thủ tục ñăng ký giao dịch về quyền sử dụng ñất, 

trường hợp ñã ñủ ñiều kiện cấp Giấy chứng nhận thì Văn phòng ðăng ký quyền sử 

dụng ñất thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận ñồng thời với thủ tục ñăng ký 

giao dịch về quyền sử dụng ñất. 

(2) Hộ gia ñình cá nhân ñang sử dụng ñất ổn ñịnh, ñược UBND xã, phường, thị 

trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các giấy tờ sau ñây thì ñược cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và không phải nộp tiền sử dụng ñất:  

+ Những giấy tờ về quyền ñược sử dụng ñất ñai trước ngày 15 tháng 10 năm 

1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách ñất ñai của 

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 

Miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

+ Giấy chứng nhận ñất tạm thời ñược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp 

hoặc có tên trong sổ ñăng ký ruộng ñất, sổ ñịa chính. 

+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng ñất hoặc tài sản gắn liền 

với ñất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với ñất. 
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+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng ñất, mua bán nhà ở gắn liền với ñất ở 

trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nay ñược UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là 

ñã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. 

+ Giấy tờ về thanh lý hóa giá nhà ở gắn liền với ñất ở theo quy ñịnh của pháp 

luật. 

+ Giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc chế ñộ cũ cấp cho người sử 

dụng ñất. 

 (3) Khoản 2 ñiều 50 Luật ðất ñai: Hộ gia ñình cá nhân ñang sử dụng ñất có 

một trong các loại giấy tờ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này mà trên giấy tờ ñó ghi tên 

người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng ñất có chữ ký của các 

bên có liên quan, nhưng ñến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện 

thủ tục chuyển quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật, nay ñược UBND xã 

phường, thị trấn xác nhận là ñất không có tranh chấp thì ñược cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng ñất và không phải nộp tiền sử dụng ñất. 

(4) Khoản 5 ñiều 50 Luật ñất ñai: Hộ gia ñình cá nhân ñang sử dụng ñất theo 

bản án hoặc quyết ñịnh của Tòa án nhân dân, quyết ñịnh thi hành án của cơ quan thi 

hành án, quyết ñịnh giải quyết tranh chấp ñất ñai của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ñã ñược thi hành thì ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất sau khi thực 

hiện nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh của pháp luật. 

+ Giấy xác nhận của cơ quan nhà nước ñang quản lý sổ ñăng ký ruộng ñất, sổ 

ñịa chính trong trường hợp bên thế chấp, bên bảo lãnh có tên trong sổ ñăng ký ruộng 

ñất, sổ ñịa chính.  

+ Một số giấy tờ khác có liên quan như giấy phép xây dựng, hợp ñồng ủy 

quyền…(nếu có) 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai. (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 
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* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP của Chính phủ quy ñịnh bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai; 

* Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh 

của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ñăng ký thế chấp, 

bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất; 

* Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc công chứng, 

chứng thực hợp ñồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất; 

* Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về ñăng ký thế chấp nhà ở; 

* Quyết ñịnh số 62/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.......................... , ngày .......... tháng ............. năm ................  

 

 
ðƠN YÊU CẦU XÓA ðĂNG KÝ THẾ CHẤP BẰNG 

QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT  
ngày 02/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

 

Kính gửi: .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ 
ðĂNG KÝ 

 

Thời ñiểm nhận hồ sơ: 

........ giờ........phút, ngày... /... / ... 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 

Quyển số.........Số thứ tự ............. 

 

Cán bộ ñịa chính 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 
 

  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XÓA ðĂNG KÝ THẾ CHẤP 

1. Người yêu cầu ñăng ký: � Bên thế chấp � Bên nhận thế chấp 

1.1. Tên ñầy ñủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ............................................................................

1.2. ðịa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................

1.3. Số ñiện thoại (nếu có): .................  Fax (nếu có):...................  ðịa chỉ e-mail (nếu có): ..........................

1.4. � Chứng minh nhân dân; � Hộ chiếu: số: ...............................................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

� GCN ñăng ký kinh doanh; � Qð thành lập; � GP ñầu tư: số:.................................................................................

cơ quan cấp ....................................................................................  cấp ngày .............  tháng ........  năm ...........

2. Yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp ñối với tài sản sau ñây: 

2.1. Quyền sử dụng ñất      

2.1.1. Thửa ñất số:......................; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..................................; Loại ñất ................................

2.1.2. ðịa chỉ thửa ñất: ........................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích ñất thế chấp:........................................................................................................................................

(ghi bằng chữ:........................................................................................................................................................) 

2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: số phát hành: ...................................................., số vào số cấp 
giấy: ........................cơ quan cấp:………………, cấp ngày ….... tháng…... năm .............. 

2.2. Tài sản gắn liền với ñất:  
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2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:..........................................................., 
số vào sổ cấp giấy:……………….cơ quan cấp:……….., cấp ngày ……….. tháng ….. năm ................................

2.2.2. Số của thửa ñất nơi có tài sản: ........................................ ; Tờ bản ñồ số (nếu có): ..............................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Hợp ñồng thế chấp số (nếu có) ............................... , ký kết ngày............... tháng ...........  năm ...............................

 

4. Lý do xóa ñăng ký: .........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

5. Tài liệu kèm theo: ...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

6. Phương thức nhận kết quả ñăng ký: Nhận trực tiếp. 

Các bên cam ñoan những thông tin ñược kê khai trên ñơn này là trung thực, ñầy ñủ, phù hợp với thỏa 
thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin ñã kê khai. 

 
 
 

 

BÊN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/HOẶC NGƯỜI ðƯỢC 
BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu, nếu là tổ chức) 
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PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ðĂNG KÝ  

 

Cán bộ ñịa chính xã:…………………………………………………….(ghi tên xã) 

Thừa ủy quyền của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) 
huyện/thị xã/thành phố..................................................................................  tỉnh/thành phố trực thuộc trung 
ương................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 

Chứng nhận ñã xóa ñăng ký thế chấp theo những nội dung kê khai tại ñơn này. 

Thời ñiểm ñăng ký: ..........  giờ ...............  phút, ngày ...........  tháng ........... năm....................        

............................ ngày ........... tháng............. năm..................

CÁN BỘ ðỊA CHÍNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu của UBND xã) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 

1. Tài khoản 1 - Người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp: 

1.1. Người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là bên thế chấp hoặc bên nhận thế chấp thì ñánh dấu (X) 
vào ô tương ứng tại khoản này. 

1.2. Tại ñiểm 1.4: Nếu người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là cá nhân trong nước thì ghi thông tin 
về Giấy chứng minh nhân dân; người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi 
thông tin về hộ chiếu; 

1.3. Nếu người yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp là tổ chức thì ghi thông tin về Giấy chứng nhận ñăng 
ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh thành lập hoặc Giấy phép ñầu tư.  

2. Tại khoản 2 - yêu cầu xóa ñăng ký thế chấp: 

2.1. Kê khai các thông tin về tài sản ñã ñăng ký thế chấp ñúng như nội dung trong ñơn yêu cầu ñăng 
ký thế chấp ñã kê khai trước ñó. 

2.2. Trường hợp trong Mẫu số 05 này không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản ñã ñăng ký thế 
chấp cần xóa thì sử dụng Mẫu số 07/BSTS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-
BTP-BTNMT ngày 16 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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74. Thủ tục Tách thửa - Hợp thửa. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn nơi có ñất tọa lạc (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng bảy hàng 

tuần)  

* Bước 2: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện ñường Lương Văn Nho, Khu phố 

Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến sáng bảy hàng tuần) 

ðối với chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ 

trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy 

ñủ theo quy ñịnh) chuyên viên nhận hồ sơ ký tên vào phiếu giao nhận hồ sơ do Ủy 

ban nhân dân xã, thị trấn lập.  

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận ghi ñầy ñủ nội dung 

yêu cầu bằng văn bản một lần ñể cán bộ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có căn cứ 

hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ thẩm quyền giải quyết và ngày hẹn trả hồ sơ, Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện chuyển hồ sơ hoàn tất 

về ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có ñất tọa lạc 

* Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

các xã, thị trấn nơi có ñất tọa lạc (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng bảy hàng 

tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin tách thửa, hợp thửa (theo mẫu) 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng ñất 

quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 của Luật ðất ñai 

+ Biên bản ño ñạc (trường hợp tách thửa). 

+ Bản ñồ trích ño (trường hợp tách thửa). 
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* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 39 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ (Ủy ban 

nhân dân huyện thực hiện là 19 ngày làm việc) 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (ñối với trường hợp tách thửa 

không bao gồm cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất) 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng 

ðăng ký quyền sử dụng ñất; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính:  

+ Giấy chứng nhận (trường hợp cấp mới) 

+ Cập nhật trang 4 (trang bổ sung) Giấy chứng nhận. 

- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin Tách thửa, Hợp thửa (Mẫu 16/ðK) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Diện tích tối thiểu là 40m2 (nhưng phải ñảm bảo chiều rộng từ 3m trở lên) 

+ Thửa ñất ñang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy ñịnh 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng ñủ ñiều kiện cấp giấy chứng nhận thì người 

ñang sử dụng ñất ñược cấp giấy chứng nhận, việc xây nhà ở, công trình trên thửa ñất 

ñó phải theo quy ñịnh của Ủy nhân dân cấp tỉnh 

+ Trong trường hợp diện tích ñất ñể thực hiện dự án xây dựng khu ñô thị, khu dân 

cư nông thôn và khu sản xuất, kinh doanh có nhiều phần diện tích ñất có mục ñích sử 

dụng khác nhau thì gíây chứng nhận ñược cấp cho từng thửa ñất phù hợp với quy 

hoạch chi tiết xây dựng ñã ñược xét duyệt và theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. 

+ Không cấp giấy chứng nhận ñối với trường hợp tự tách thửa ñất thành hai 

hoặc nhiều thửa ñất trong ñó có một hoặc nhiều thửa ñất có diện tích nhỏ hơn diện 

tích ñất tối thiểu theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
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+ Cơ quan công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã không ñược làm thủ tục công 

chứng, chứng thực chuyển quyền sử dụng ñất ñối với trường hợp tách thửa ñất thành 

hai hoặc nhiều thửa ñất trong ñó có một hoặc nhiều thửa ñất có diện tích ñất nhỏ hơn 

diện tích ñất tối thiểu theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ ðất ở chưa có nhà phải có diện tích tối thiểu là 120m2 và chiều rộng mặt tiền 

không nhỏ hơn 7m; ðất có nhà hiện hữu: có diện tích tối thiểu là 80m2, và chiều rộng 

mặt tiền không nhỏ hơn 5m. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

* Quyết ñịnh số 08/2006/Qð-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy ñịnh về Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

ñất; 

* Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất 

ñai; 

* Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban nhân dân 

thành phố quy ñịnh về diện tích tối thểiu sau khi tách thửa); 

* Công văn số 102/UBND ngày 24/01/2007 của Ủy ban nhân dân huyện về tiếp 

tục tăng cường quản lý ñất ñai trên ñịa bàn huyện Cần Giờ. 
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Mẫu số 16/ðK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   

   
  

ðƠN XIN TÁCH THỬA ðẤT, HỢP THỬA ðẤT 
 

Kính gửi:...........................................................................  
…………………………………………………….. 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: 

.....Giờ….phút, ngày…/…/….… 

Quyển số ……, Số thứ tự…….. 

Người nhận hồ sơ 

     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT 
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối ñơn này trước khi viết ñơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung ñã viết) 

1. Người sử dụng ñất: 
 1.1 Tên người sử dụng ñất (Viết chữ in hoa):........................................................................... 
 1.2 ðịa chỉ........................................................................................................................... ..... 
..................................................................................................................................................... 

2. Xin tách, hợp thửa ñất như sau: 

2.1. Xin tách thành …………. thửa ñất ñối với thửa ñất dưới ñây: 
  a) Thửa ñất số:………..…..………….……;      b) Tờ bản ñồ số:…....…............………; 
  c) ðịa chỉ thửa ñất:……………………………………..…….………..…………..……..…  
  d) Số phát hành Giấy chứng nhận: ....................................................................... 

    Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:..................................; ngày cấp ...../...../....... 

2.2. Xin hợp các thửa ñất dưới ñây thành một thửa ñất: 
Thửa 
ñất số 

Tờ bản 
ñồ số 

ðịa chỉ thửa ñất Số phát hành 
Giấy chứng nhận 

Số vào sổ cấp giấy  
chứng nhận 

 

 

 

  

 

 

 

  

3. Lý do tách, hợp thửa ñất...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

4. Giấy tờ nộp kèm theo ñơn này gồm có: 
   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất của thửa ñất trên; 
   - Sơ ñồ dự kiến phân chia các thửa ñất trong trường hợp tách thửa (nếu có); 
     .....................................................................................................................................  
    

 Tôi xin cam ñoan nội dung kê khai trên ñơn là ñúng. 
……, ngày .... tháng ... năm ...... 

Người viết ñơn 
(ký, ghi rõ họ tên)        
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75. Thủ tục Tách thửa trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa ñất với 

hộ gia ñình, cá nhân. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng 

ðăng ký quyền sử dụng ñất quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

Khi nhận hồ sơ tách thửa, hợp thửa, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính 

ñầy ñủ và hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ:  

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp;  

+ Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần ñể 

người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc 

Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai 

ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin tách thửa, hợp thửa (theo mẫu) 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng ñất 

quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 của Luật ðất ñai 

+ Bản ñồ trích ño (trường hợp tách thửa - nhập thửa). 

+ Bản cam kết (nếu có - trong trường hợp có lối ñi chung, lối ñi nhờ)  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc 

Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận - huyện  
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng 

ðăng ký quyền sử dụng ñất quận - huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi có ñất tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: hồ sơ kỹ thuật thửa ñất mới ñã ñược tách - nhập thửa 

- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin Tách thửa, Hợp thửa (Mẫu 16/ðK) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ ðất ở chưa có nhà: 50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m 

+ ðất có nhà hiện hữu: 45m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m tại 

ñường phố có lộ giới >= 20m; 36m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m tại 

ñường phố có lộ giới < 20m; 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai. (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

* Quyết ñịnh số 08/2006/Qð-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy ñịnh về Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

ñất; 

* Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai; 

* Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ ñịa chính; 

* Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND ngày 25/02/2009 của ủy ban nhân dân 

thành phố quy ñịnh về diện tích tối thểiu sau khi tách thửa).  
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Mẫu số 16/ðK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   

   
  

ðƠN XIN TÁCH THỬA ðẤT, HỢP THỬA ðẤT 
 

Kính gửi:...........................................................................  
…………………………………………………….. 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: 

.....Giờ….phút, ngày…/…/….… 

Quyển số ……, Số thứ tự…….. 

Người nhận hồ sơ 

     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT 
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối ñơn này trước khi viết ñơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung ñã viết) 

1. Người sử dụng ñất: 
 1.1 Tên người sử dụng ñất (Viết chữ in hoa):........................................................................... 
 1.2 ðịa chỉ........................................................................................................................... ..... 
..................................................................................................................................................... 

2. Xin tách, hợp thửa ñất như sau: 

2.1. Xin tách thành …………. thửa ñất ñối với thửa ñất dưới ñây: 
  a) Thửa ñất số:………..…..………….……;      b) Tờ bản ñồ số:…....…............………; 
  c) ðịa chỉ thửa ñất:……………………………………..…….………..…………..……..…  
  d) Số phát hành Giấy chứng nhận: ....................................................................... 

    Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:..................................; ngày cấp ...../...../....... 

2.2. Xin hợp các thửa ñất dưới ñây thành một thửa ñất: 
Thửa 
ñất số 

Tờ bản 
ñồ số 

ðịa chỉ thửa ñất Số phát hành 
Giấy chứng nhận 

Số vào sổ cấp giấy  
chứng nhận 

 

 

 

  

 

 

 

  

3. Lý do tách, hợp thửa ñất...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

4. Giấy tờ nộp kèm theo ñơn này gồm có: 
   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất của thửa ñất trên; 
   - Sơ ñồ dự kiến phân chia các thửa ñất trong trường hợp tách thửa (nếu có); 
     .....................................................................................................................................  
    

 Tôi xin cam ñoan nội dung kê khai trên ñơn là ñúng. 
……, ngày .... tháng ... năm ...... 

Người viết ñơn 
(ký, ghi rõ họ tên)        
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76. Thủ tục Tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng ñất ñối 

với hộ gia ñình, cá nhân. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn nơi có ñất tọa lạc (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng bảy hàng 

tuần). 

* Bước 2: ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện ñường Lương Văn Nho, Khu phố 

Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến sáng bảy hàng tuần) 

ðối với chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ 

trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy 

ñủ theo quy ñịnh) chuyên viên nhận hồ sơ ký tên vào phiếu giao nhận hồ sơ do Ủy 

ban nhân dân xã, thị trấn lập.  

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận ghi ñầy ñủ nội dung 

yêu cầu bằng văn bản một lần ñể cán bộ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có căn cứ 

hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 3: Căn cứ thẩm quyền giải quyết và ngày hẹn trả hồ sơ, Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện chuyển hồ sơ hoàn tất 

về ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có ñất tọa lạc 

* Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

các xã, thị trấn nơi có ñất tọa lạc (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng bảy hàng 

tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin tách thửa (mẫu số 16/ðK) 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng ñất 

quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 của Luật ðất ñai 

+ Bản ñồ trích ño (trường hợp tách thửa). 
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+ Quyết ñịnh thu hồi ñất hoặc một trong các loại văn bản bao gồm biên bản về 

kết quả hòa giải tranh chấp ñất ñai ñược Ủy ban nhân dân câp có thẩm quyền công 

nhận, xử lý nợ theo hợp ñồng thế chấp, bảo lãnh; Quyết ñịnh hành chính giải quyết 

khiếu nại, tố cao về ñất ñai; trích lục bản án hoặc quyết ñịnh của Tòa án nhân dân; 

quyết ñịnh thi hành án của cơ quan thi hành án.. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (ñối với trường hợp tách thửa 

không bao gồm cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất). 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng 

ðăng ký quyền sử dụng ñất; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính:  

+ Giấy chứng nhận 

+ Quyết ñịnh hành chính 

+ Ghi nhận trên trang 4 giấy chứng nhận. 

- Lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin Tách thửa, Hợp thửa (Mẫu 16/ðK) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai. (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 
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hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

* Quyết ñịnh số 08/2006/Qð-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy ñịnh về Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

ñất; 

* Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai; 

* Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ ñịa chính. 
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Mẫu số 16/ðK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   

   
  

ðƠN XIN TÁCH THỬA ðẤT, HỢP THỬA ðẤT 
 

Kính gửi:...........................................................................  
…………………………………………………….. 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: 

.....Giờ….phút, ngày…/…/….… 

Quyển số ……, Số thứ tự…….. 

Người nhận hồ sơ 

     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT 
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối ñơn này trước khi viết ñơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung ñã viết) 

1. Người sử dụng ñất: 
 1.1 Tên người sử dụng ñất (Viết chữ in hoa):........................................................................... 
 1.2 ðịa chỉ........................................................................................................................... ..... 
..................................................................................................................................................... 

2. Xin tách, hợp thửa ñất như sau: 

2.1. Xin tách thành …………. thửa ñất ñối với thửa ñất dưới ñây: 
  a) Thửa ñất số:………..…..………….……;      b) Tờ bản ñồ số:…....…............………; 
  c) ðịa chỉ thửa ñất:……………………………………..…….………..…………..……..…  
  d) Số phát hành Giấy chứng nhận: ....................................................................... 

    Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:..................................; ngày cấp ...../...../....... 

2.2. Xin hợp các thửa ñất dưới ñây thành một thửa ñất: 
Thửa 
ñất số 

Tờ bản 
ñồ số 

ðịa chỉ thửa ñất Số phát hành 
Giấy chứng nhận 

Số vào sổ cấp giấy  
chứng nhận 

 

 

 

  

 

 

 

  

3. Lý do tách, hợp thửa ñất...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

4. Giấy tờ nộp kèm theo ñơn này gồm có: 
   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất của thửa ñất trên; 
   - Sơ ñồ dự kiến phân chia các thửa ñất trong trường hợp tách thửa (nếu có); 
     .....................................................................................................................................  
    

 Tôi xin cam ñoan nội dung kê khai trên ñơn là ñúng. 
……, ngày .... tháng ... năm ...... 

Người viết ñơn 
(ký, ghi rõ họ tên)        
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77. Thủ tục Thừa kế quyền sử dụng ñất.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh . 

* Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời 

* Bước 3. Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Di chúc; biên bản phân chia thừa kế; bản án, quyết ñịnh giải quyết tranh chấp 

về thừa kế quyền sử dụng ñất của Tòa án nhân dân ñã có hiệu lực pháp luật; ñơn ñề 

nghị của người nhận thừa kế ñối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy 

nhất. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền 

sử dụng ñất quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 của Luật ðất ñai (nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

ñược hồ sơ hợp lệ.  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện (trường 

hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất) 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện (trường hợp chỉnh lý). 
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* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

- Kết quả thủ tục hành chính:  

+ Giấy chứng nhận 

+ Chứng nhận biến ñộng lên trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất  

- Lệ phí (nếu có):  

+ Lệ phí trước bạ 

+ Tiền sử dụng ñất (nếu có - trong trường hợp Hợp thức hóa ñất ở) 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

(1) Mẫu sử dụng cho Phòng Công chứng: 

+ Di chúc (Mẫu số 27/DC) 

+ Văn bản phân chia tài sản thừa kế (Mẫu số 28/VBPC) 

+ Văn bản nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 29/VBN) 

+ Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 30/VBTC) 

(2) Mẫu sử dụng cho UBND xã, phường, thị trấn:  

+ Di chúc (Mẫu số 57/DC) 

+ Văn bản phân chia tài sản thừa kế (Mẫu số 58/VBPC) 

+ Văn bản nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 59/VBN) 

+ Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 60/VBTC) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành luật ñất ñai;  

* Nghị ñịnh số 176/1999/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về 

lệ phí trước bạ;  

* Nghị ñịnh số 80/2008/Nð-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về 
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sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 176/1999/Nð-CP ngày 21 tháng 12 

năm 1999 và Nghị ñịnh số 47/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ 

về lệ phí trước bạ; 

* Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

thu tiền sử dụng ñất;  

* Nghị ñịnh số 44/2008/Nð-CP ngày 9 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa 

ñổi, bồ sung một số ñìều của Nghị ñịnh 198/2004/Nð-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ về thu tiền sử dụng ñất;  

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

Quy ñịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai;  

* Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ ñịa chính; 

* Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về lệ phí trước bạ;  

* Thông tư số 02 /2007/TT-BTC ngày 8 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính về 

sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ 

Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về lệ phí trước bạ; 

* Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ về thu tiền sử dụng ñất; 

* Quyết ñịnh số 08/2006/Qð-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy ñịnh về Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

ñất; 

* Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng 

thực hợp ñồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất. 
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Mẫu số 28/VBPC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ 

 
Chúng tôi gồm có: 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
Chúng tôi là những người thừa kế theo ........................................................... (5) của ông/bà 
..................................................................................................................................................... chết 
ngày ........../.........../............. theo Giấy chứng tử số ............................................................... do 
Ủy ban nhân dân ........................................................................ cấp ngày ........../........../.............. 
  
Chúng tôi thỏa thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà ............................................ 
ñể lại như sau (7):  
................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Chúng tôi xin cam ñoan: 
- Những thông tin ñã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là ñúng sự thật; 
- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà ........................................................................... không còn người thừa kế 

nào khác; 
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế 

nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình ñối với người khác.  
 

Những người thừa kế 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ................................................) 
tại .....................................................................................................................(9),  
tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...........,  
tỉnh/thành phố .............................................. 

 
CÔNG CHỨNG:  

 
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này ñược lập giữa ông/bà ...............................................................  

...................................................................................................................................................................... 

và ông/bà ........................................................................................................................................; những 
người thừa kế ñã tự nguyện thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế; 

- Tại thời ñiểm công chứng, những người thừa kế ñều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy 
ñịnh của pháp luật; 

- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại ....................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

từ ngày .........tháng.........năm ............ ñến ngày ....... tháng .........năm............, Phòng Công chứng 
không nhận ñược khiếu nại, tố cáo nào; 

- Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không trái ñạo 
ñức xã hội; 

- ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................(11) 

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này ñược lập thành ........................... bản chính (mỗi bản chính 
gồm ....... tờ, ........trang), giao cho: 

+ ................................ bản chính; 

+ ................................ bản chính; 

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 

Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HðGD. 

             
CÔNG CHỨNG VIÊN 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 29/VBN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ  

 
Tôi là (3):  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ...............................................................  
.................................................................................................................................... 
chết ngày .........../........../........... theo Giấy chứng tử số .................................................................  
do Ủy ban nhân dân ..........................................................................................................................  
cấp ngày ........./............/...............................  
 
Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà ...................................................................................... 

ñể lại như sau (8):  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Tôi xin cam ñoan: 
- Những thông tin ñã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là ñúng sự thật; 
- Ngoài tôi ra, ông/bà ..................................................................................... không còn người thừa kế 

nào khác. 
 

Người nhận tài sản thừa kế 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ........................................................................) 

tại ........................................................................................................................................(9),  

tôi ......................................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...............,  

tỉnh/thành phố .............................................. 

 
CÔNG CHỨNG: 

 
- Văn bản nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ..........................................................................................  

............................................................................................................................................................... lập;  

- Tại thời ñiểm công chứng, người nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo 
quy ñịnh của pháp luật; 

- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại ................. từ ngày ......... tháng ..... 
năm ..... ñến ngày ....... tháng ......... năm ......... Phòng Công chứng không nhận ñược khiếu nại, tố cáo nào; 

- Nội dung Văn bản nhận tài sản thừa kế không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không trái ñạo ñức 
xã hội; 

- ........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................(12) 

- Văn bản nhận tài sản thừa kế này ñược làm thành ................................ bản chính (mỗi bản chính 
gồm................ tờ, ................... trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế........................ bản chính; lưu tại 
Phòng Công chứng một bản chính. 

Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HðGD. 

 
CÔNG CHỨNG VIÊN 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 30/VBTC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ 

 
Tôi là (4): 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
Tôi là người thừa kế theo .............................. (5) của ông/bà ................................  
.................................................................................................................................. 
chết ngày........../........../............. theo Giấy chứng tử số................................................ do Ủy ban 
nhân dân ................................................................................... cấp ngày ......./......../......... ..... 
 
Tài sản mà tôi ñược thừa kế là: ....................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi ñược hưởng.  
Tôi xin cam ñoan những thông tin về nhân thân ñã ghi trong văn bản này là ñúng sự thật và 

việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của 
mình ñối với người khác.  
 

Người từ chối nhận tài sản thừa kế 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .......................................................) 
tại ........................................................................................................................(9),  
tôi .............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........,  
tỉnh/thành phố .............................................. 

 
CÔNG CHỨNG: 

 
- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ................................... 
...........................................................................................................................lập;  
- Tại thời ñiểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp 

theo quy ñịnh của pháp luật;  
- Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không trái ñạo ñức 

xã hội; 
- ................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................(13) 
- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này ñược lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... 

tờ, ........trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế ....................... bản chính; lưu tại Phòng Công 
chứng một bản chính. 

Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HðGD. 
 

CÔNG CHỨNG VIÊN 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 57/DC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DI CHÚC 
 

Tôi là (1):  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (6): 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

 
Người lập di chúc 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ........................................................) 
tại .......................................................................................................................(9),  
tôi .........................................................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn ......................................................... huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh...................... 
........................................................ tỉnh/thành phố ................................................ 
 

CHỨNG THỰC 
 

- Ông/bà ......................…………............ ñã tự nguyện lập di chúc này; 
- Theo sự nhận biết của tôi, tại thời ñiểm chứng thực, ông/bà có ñầy ñủ năng lực hành vi dân sự phù 

hợp theo quy ñịnh của pháp luật; 
- Nội dung di chúc không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không trái ñạo ñức xã hội; 
- ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................(10) 
- Di chúc này ñược làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho 

người lập di chúc ........... bản chính; lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính. 
Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HðGD. 

 
Chủ tịch/Phó Chủ tịch 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 CÔNG BÁO Số 102 + 103 - 15 - 8 - 2009

Mẫu số 58/VBPC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ 

 
Chúng tôi gồm có: 
..................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Chúng tôi là những người thừa kế theo .............................................................. (5) của ông/bà 
..................................................................................................................................................... chết 
ngày ........../.........../............. theo Giấy chứng tử số .................................................................... 
do Ủy ban nhân dân .................................................................................................................... 
cấp ngày ........../........../..............  
 
Chúng tôi thỏa thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà ............................................ 
ñể lại như sau (7):  
..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
Chúng tôi xin cam ñoan: 
- Những thông tin ñã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là ñúng sự thật; 
- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà .................................................................. không còn người thừa kế nào 

khác; 
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế 

nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình ñối với người khác.  
 

Những người thừa kế 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .....................................................) 
tại .....................................................................................................................(9),  
tôi ..........................................................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn ............................................................................. huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
......................................................... tỉnh/thành phố ................................................ 
 

CHỨNG THỰC: 

 
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này ñược lập giữa ông/bà ..............................  
................................................................................................................................. 
và ông/bà ...............................................................................................................; những người thừa kế 

ñã tự nguyện thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế; 
- Tại thời ñiểm chứng thực, những người thừa kế ñều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy 

ñịnh của pháp luật; 
- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại .............. 
................................................................................................................................. 
từ ngày .........tháng.........năm .......... ñến ngày ....... tháng .........năm........., Ủy ban nhân dân không 

nhận ñược khiếu nại tố cáo nào; 
- Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không trái ñạo 

ñức xã hội; 
- .................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................(11) 
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này ñược lập thành ................ bản chính (mỗi bản chính 

gồm................. tờ, ............... trang), giao cho: 
+ ................................ bản chính; 
+ ................................ bản chính; 
Lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính. 
Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HðGD. 

 
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 59/VBN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ  
 

Tôi là (3):  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ......................................  
.............................................................................. chết ngày ........./........../........... theo 
Giấy chứng tử số ............................................................................................ do Ủy ban 
nhân dân ......................................................................................................... cấp ngày 
........./............/............. 
Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà ......................................................................... 
ñể lại như sau (8):  
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Tôi xin cam ñoan: 
- Những thông tin ñã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là ñúng sự thật; 
- Ngoài tôi ra, ông/bà ..................................................................................... không còn người thừa kế 

nào khác. 
 

Người nhận tài sản thừa kế 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................) 
tại ....................................................................................................................(9),  
tôi ............................................................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn ..................................................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
........................................................ tỉnh/thành phố ................................................ 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Văn bản nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ...............................................  
.......................................................................................................................... lập;  
- Tại thời ñiểm chứng thực, người nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy 

ñịnh của pháp luật;  
- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại ................. từ ngày ......... tháng ..... 

năm ..... ñến ngày ....... tháng ......... năm ......... Ủy ban nhân dân không nhận ñược khiếu nại, tố cáo nào; 
 
- Nội dung Văn bản nhận tài sản thừa kế không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không trái ñạo ñức 

xã hội; 
- .................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................(12) 
- Văn bản nhận tài sản thừa kế này ñược làm thành ......................... bản chính (mỗi bản chính 

gồm............... tờ, ................ trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế............... bản chính; lưu tại Ủy ban 
nhân dân một bản chính. 

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HðGD. 
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 



74 CÔNG BÁO Số 102 + 103 - 15 - 8 - 2009

Mẫu số 60/VBTC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ 
 
 

Tôi là (4): 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
Tôi là người thừa kế theo ............................................................... (5) của ông/bà 
.................................................................................................................................... 
chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số ................................... do Ủy ban nhân dân 
....................................................................................... cấp ngày ......./......../.........  
 
Tài sản mà tôi ñược thừa kế là: ........................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi ñược hưởng.  
Tôi xin cam ñoan những thông tin về nhân thân ñã ghi trong văn bản này là ñúng sự thật và cam 

việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình ñối 
với người khác.  
 

Người từ chối nhận tài sản thừa kế 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ........................................................) 
tại ........................................................................................................................(9),  
tôi ..........................................................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn .................................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh...................... 
........................................................ tỉnh/thành phố ................................................ 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ................................... 
...........................................................................................................................lập;  
- Tại thời ñiểm chứng thực, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp 

theo quy ñịnh của pháp luật;  
- Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không trái ñạo ñức 

xã hội; 
- .................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................(13) 
- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này ñược lập thành ..................... bản chính (mỗi bản chính 

gồm ................. tờ, .........................trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế .................................. 
bản chính; lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính. 

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HðGD. 
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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78. Thủ tục Tặng cho quyền sử dụng ñất. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn (nơi có vị trí ñất) (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy 

trong tuần) 

* Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra hồ sơ do Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn chuyển lên huyện:  

 + Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có ñủ giấy tờ theo thủ tục và ñược kê khai ñầy ñủ 

theo quy ñịnh) chuyên viên nhận hồ sơ ký tên vào phiếu giao nhận hồ sơ do Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn lập.  

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận ghi ñầy ñủ nội dung yêu cầu 

bằng văn bản một lần ñể cán bộ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có căn cứ hướng dẫn 

người nộp hồ sơ bổ sung theo quy ñịnh. 

* Bước 4: Căn cứ thẩm quyền giải quyết và ngày hẹn trả hồ sơ, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ñể trả kết 

quả. 

* Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn trên ñịa bàn huyện nơi có vị trí ñất. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp ñồng tặng cho hoặc quyết ñịnh tặng cho 

quyền sử dụng ñất; 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền 

sử dụng ñất quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 của Luật ðất ñai (nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn nơi có ñất.. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Chứng nhận biến ñộng lên trang 4 Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất 

- Lệ phí (nếu có):  

+ Lệ phí chứng nhận ñăng ký biến ñộng về ñất ñai: Mức thu 7.500 ñồng/lần 

+ Lệ phí trước bạ 

+ Thuế thu nhập cá nhân  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

(1) Hợp ñồng tặng cho quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất: 

+ Mẫu số 10/HðTA (nếu chứng thực hợp ñồng tại các Phòng Công chứng) 

+ Mẫu số 40/HðTA (nếu chứng thực hợp ñồng tại xã, phường, thị trấn) 

(2) Hợp ñồng tặng cho quyền sử dụng ñất:  

+ Mẫu số 11/HðTA (nếu chứng thực hợp ñồng tại các Phòng Công chứng) 

+ Mẫu số 41/HðTA (nếu chứng thực hợp ñồng tại xã, phường, thị trấn) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia ñình, cá nhân không 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp không ñược nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho 

quyền sử dụng ñất chuyên trồng lúa nước.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007; 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành luật ñất ñai;  

* Nghị ñịnh số 176/1999/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về 

lệ phí trước bạ;  
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* Nghị ñịnh số 80/2008/Nð-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 176/1999/Nð-CP ngày 21 tháng 12 

năm 1999 và Nghị ñịnh số 47/2003/Nð-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ 

về lệ phí trước bạ;  

* Nghị ñịnh số 100/2008/Nð-CP ngày 8 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

* Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương; 

* Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về lệ phí trước bạ;  

* Thông tư số 02 /2007/TT-BTC ngày 8 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính về 

sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ 

Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về lệ phí trước bạ; 

* Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi 

hành Nghị ñịnh số 100/2008/Nð-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

* Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 

của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng 

thực hợp ñồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng ñất; 

* Quyết ñịnh số 63/2008/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí ñịa chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh; 

* Quyết ñịnh số 94/2007/Qð-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân huyện Củ Chi về ban hành quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý 

và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực ñất ñai cho công dân theo cơ chế hành chính”một 

cửa liên thông” từ xã ñến huyện và ngược lại tại 20 xã và thị trấn. 
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Mẫu số 10/HðTA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
HỢP ðỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 
 

Chúng tôi gồm có: 
Bên tặng cho (sau ñây gọi là bên A) (1): 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
Bên ñược tặng cho (sau ñây gọi là bên B) (1): 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
Hai bên ñồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất theo các thỏa 

thuận sau ñây: 
 

ðIỀU 1 
QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT VÀ TÀI SẢN  

GẮN LIỀN VỚI ðẤT TẶNG CHO  
 

1. Quyền sử dụng ñất 
Quyền sử dụng ñất của bên A ñối với thửa ñất theo ...................................................................... 
..................................................................................................................................................... (2),  
cụ thể như sau: 
- Thửa ñất số: ............................................................... 
- Tờ bản ñồ số:............................................................. 
- ðịa chỉ thửa ñất: .......................................................................................................................... 
- Diện tích: ................................................. m2 (bằng chữ: ..........................................................) 
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- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục ñích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
Những hạn chế về quyền sử dụng ñất (nếu có): ............................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. Tài sản gắn liền với ñất là (3):......................... 
........................................................ 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ..................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................(4) 
Giá trị quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu trên là ....................................................... 
........................................................... ñồng 
(bằng chữ: ..................................................................................................................ñồng Việt Nam) 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................(6) 

 
ðIỀU 2 

VIỆC GIAO VÀ ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT, ðĂNG KÝ  
QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 

 
1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này cùng 

giấy tờ về quyền sử dụng ñất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất cho bên B vào thời ñiểm 
............................................................ 

2. Bên B có nghĩa vụ ñăng ký quyền sử dụng ñất, ñăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất tại 
cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 
  

ðIỀU 3 
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ 

 
Thuế, lệ phí liên quan ñến việc tặng cho quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất theo Hợp 

ñồng này do bên ............................. chịu trách nhiệm nộp.  
 

ðIỀU 4 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ðỒNG 

 
Trong quá trình thực hiện Hợp ñồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng 

giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết ñược thì một 
trong hai bên có quyền khởi kiện ñể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh của pháp luật. 
 

ðIỀU 5 
CAM ðOAN CỦA CÁC BÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 
1. Bên A cam ñoan: 
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1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất ñã ghi trong Hợp ñồng này 
là ñúng sự thật; 

1.2. Thửa ñất thuộc trường hợp ñược tặng cho quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật; 
1.3. Tại thời ñiểm giao kết Hợp ñồng này:  
a) Thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất không bị kê biên ñể bảo ñảm thi hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
 
2. Bên B cam ñoan: 
2.1. Những thông tin về nhân thân ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
2.2. ðã xem xét kỹ, biết rõ về thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

và các giấy tờ về quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất;  
2.3. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này.  

 
ðIỀU . . . . . . .  (10)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 

ðIỀU . . . . . . .  
ðIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 
Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết 

Hợp ñồng này. 
   

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................) 
tại ........................................................................................................................(12),  
tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........,  
tỉnh/thành phố .............................................. 

 
CÔNG CHỨNG: 

 
- Hợp ñồng tặng cho quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất ñược giao kết giữa bên A là 

..................................................................................................... và 
bên B là ........…….................................................................…….............................;  
các bên ñã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp ñồng; 
- Tại thời ñiểm công chứng, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo 

quy ñịnh của pháp luật; 
- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không 

trái ñạo ñức xã hội; 
- ................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................(13) 
- Hợp ñồng này ñược làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho: 
+ Bên A ...... bản chính; 
+ Bên B ....... bản chính; 
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 
Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HðGD. 

 
CÔNG CHỨNG VIÊN 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 40/HðTA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ðỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 

 
Chúng tôi gồm có: 
Bên tặng cho  (sau ñây gọi là bên A) (1): 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Bên ñược tặng cho  (sau ñây gọi là bên B) (1): 
.................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................

.......................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Hai bên ñồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất theo các thỏa 

thuận sau ñây: 
 

ðIỀU 1 
QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT VÀ TÀI SẢN  

GẮN LIỀN VỚI ðẤT TẶNG CHO  
 

1. Quyền sử dụng ñất 
Quyền sử dụng ñất của bên A ñối với thửa ñất theo ...................................................................... 
....................................................................................................................................................... (2),  
cụ thể như sau: 
- Thửa ñất số: ............................................................ 
- Tờ bản ñồ số:........................................................... 
- ðịa chỉ thửa ñất: ................................................................................................................................ 
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- Diện tích: ...................................................... m2 (bằng chữ: ..........................................................) 
- Hình thức sử dụng:  
  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục ñích sử dụng:.......................................... 
- Thời hạn sử dụng:........................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 
Những hạn chế về quyền sử dụng ñất (nếu có): ................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2. Tài sản gắn liền với ñất là (3):................................. 
........................................................ 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ....................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................(4) 
Giá trị quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu trên là .......................................................... 
.............................................................ñồng 
(bằng chữ: .............................................................................................................ñồng Việt Nam) 
.......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................(6) 

 
ðIỀU 2 

VIỆC GIAO VÀ ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT, ðĂNG KÝ  
QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ðẤT 

 
1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này cùng 

giấy tờ về quyền sử dụng ñất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất cho bên B vào thời ñiểm 
............................................................. 

2. Bên B có nghĩa vụ ñăng ký quyền sử dụng ñất, ñăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất tại 
cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 
  

ðIỀU 3 
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ 

 
Thuế, lệ phí liên quan ñến việc tặng cho quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất theo Hợp 

ñồng này do bên ............................. chịu trách nhiệm nộp.  
 

ðIỀU 4 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ðỒNG 

 
Trong quá trình thực hiện Hợp ñồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng 

giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết ñược thì một 
trong hai bên có quyền khởi kiện ñể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh của pháp luật. 
 

ðIỀU 5 
CAM ðOAN CỦA CÁC BÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 
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1. Bên A cam ñoan: 
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất ñã ghi trong Hợp ñồng này 

là ñúng sự thật; 
1.2. Thửa ñất thuộc trường hợp ñược tặng cho quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật; 
1.3. Tại thời ñiểm giao kết Hợp ñồng này:  
a) Thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất không bị kê biên ñể bảo ñảm thi hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
2. Bên B cam ñoan: 
2.1. Những thông tin về nhân thân ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
2.2. ðã xem xét kỹ, biết rõ về thửa ñất và tài sản gắn liền với ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này 

và các giấy tờ về quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất;  
2.3. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này.  

 
ðIỀU . . . . . . .  (10)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 
 

ðIỀU . . . . . . .  
ðIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 
Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết 

Hợp ñồng này. 
   

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 
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LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ................................................) 
tại ........................................................................................................................(12),  
tôi ......................................................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn ............................................................................ huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
....................................................... tỉnh/thành phố ...................................................... 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp ñồng tặng cho quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền với ñất ñược giao kết giữa bên A là 
........................................................................................................................ và 

bên B là ........…….................................................................…….............................;  
các bên ñã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp ñồng; 
- Tại thời ñiểm chứng thực, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo 

quy ñịnh của pháp luật; 
- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không 

trái ñạo ñức xã hội; 
- .......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................(13) 
- Hợp ñồng này ñược làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho: 
+ Bên A ...... bản chính; 
+ Bên B ....... bản chính; 
Lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính. 
Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HðGD. 

 
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 



Số 102 + 103 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 87

Mẫu số 11/HðTA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỢP ðỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 
 
 
Chúng tôi gồm có: 

Bên tặng cho (sau ñây gọi là bên A) (1): 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 

Bên ñược tặng cho (sau ñây gọi là bên B) (1): 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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Hai bên ñồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng ñất theo các thỏa thuận sau ñây: 

 

ðIỀU 1 

QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT TẶNG CHO  

 

Quyền sử dụng ñất của bên A ñối với thửa ñất theo .................................................. 

................................................................................................................................ (2),  

cụ thể như sau: 

- Thửa ñất số: ................................................... 

- Tờ bản ñồ số:.................................................. 

- ðịa chỉ thửa ñất: ........................................................................................... 

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 

- Hình thức sử dụng:  

  + Sử dụng riêng: ..................................... m2 

  + Sử dụng chung: .................................... m2 

- Mục ñích sử dụng:.......................................... 

- Thời hạn sử dụng:........................................... 

- Nguồn gốc sử dụng:....................................... 

Những hạn chế về quyền sử dụng ñất (nếu có): ................................................. 

Giá trị quyền sử dụng ñất là ....................................................................................ñồng (bằng chữ: 
......................................................................................... ñồng Việt Nam) 

.............................................................................................................................. 

...............................................................................................................................(6) 

 

ðIỀU 2 

 VIỆC GIAO VÀ ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 

 

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này cùng giấy tờ về quyền 
sử dụng ñất cho bên B vào thời ñiểm ............................................. 

 2. Bên B có nghĩa vụ ñăng ký quyền sử dụng ñất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

 

ðIỀU 3 

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ 

 

 Thuế, lệ phí liên quan ñến việc tặng cho quyền sử dụng ñất theo Hợp ñồng này do bên ............. 
chịu trách nhiệm nộp.  
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ðIỀU 4 

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ðỒNG 

 

Trong quá trình thực hiện Hợp ñồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng 
giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết ñược thì một 
trong hai bên có quyền khởi kiện ñể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

ðIỀU 5 

CAM ðOAN CỦA CÁC BÊN 

 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 

1. Bên A cam ñoan: 

1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa ñất ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 

1.2. Thửa ñất thuộc trường hợp ñược tặng cho quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật; 

1.3. Tại thời ñiểm giao kết Hợp ñồng này: 

a) Thửa ñất không có tranh chấp; 

b) Quyền sử dụng ñất không bị kê biên ñể bảo ñảm thi hành án; 

1.4. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 

1.5. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 

2. Bên B cam ñoan: 

2.1. Những thông tin về nhân thân ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 

2.2. ðã xem xét kỹ, biết rõ về thửa ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này và các giấy tờ về quyền sử 
dụng ñất;  

2.3. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 

2.4. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này.  

 

ðIỀU ....... (10) 

............................................................................................................................... 

 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 

ðIỀU ....... 

ðIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 



90 CÔNG BÁO Số 102 + 103 - 15 - 8 - 2009

Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết 
Hợp ñồng này. 
   

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

 
 

 
 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ......................................................................) 
tại .......................................................................................................................................(12),  
tôi ........................................................, Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..............,  
tỉnh/thành phố ........................................................ 

 
CÔNG CHỨNG: 

 
- Hợp ñồng tặng cho quyền sử dụng ñất ñược giao kết giữa bên A là  

......................................................................................................................................................... và bên B là 
……....................................................................................……..............................; các bên ñã tự nguyện thỏa 
thuận giao kết hợp ñồng; 

- Tại thời ñiểm công chứng, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp 
theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không 
trái ñạo ñức xã hội; 

- ........................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................(13) 

- Hợp ñồng này ñược làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao 
cho: 

+ Bên A ...... bản chính; 

+ Bên B ....... bản chính; 

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. 

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HðGD. 

 
CÔNG CHỨNG VIÊN 

(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 41/HðTA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

HỢP ðỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 
 
Chúng tôi gồm có: 
Bên tặng cho (sau ñây gọi là bên A) (1): 
................................................................. ..................................................................................................... 
............................................................ .......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
............... ....................................................................................................................................................... 
................ ...................................................................................................................................................... 
................ ...................................................................................................................................................... 
................ ...................................................................................................................................................... 
............... ....................................................................................................................................................... 
............... ....................................................................................................................................................... 
Bên ñược tặng cho (sau ñây gọi là bên B) (1): 
....................... ............................................................................................................................................... 
...................... ................................................................................................................................................ 
...................... ................................................................................................................................................ 
...................... ................................................................................................................................................ 
....................... ............................................................................................................................................... 
....................... ............................................................................................................................................... 
....................... ............................................................................................................................................... 
....................... ............................................................................................................................................... 

  
Hai bên ñồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng ñất theo các thỏa thuận sau ñây: 

ðIỀU 1 
QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT TẶNG CHO 

 
Quyền sử dụng ñất của bên A ñối với thửa ñất theo .................................................................. 
.......................................................................................................................................... (2),  
cụ thể như sau: 
- Thửa ñất số: ...................................................................... 
- Tờ bản ñồ số:.................................................................... 
- ðịa chỉ thửa ñất: ........................................................................................... 
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) 
- Hình thức sử dụng: 
  + Sử dụng riêng: ...................................... m2 
  + Sử dụng chung: .................................... m2 
- Mục ñích sử dụng:......................................................................................... 
- Thời hạn sử dụng:............................................................................... 
- Nguồn gốc sử dụng:............................................................................ 
Những hạn chế về quyền sử dụng ñất (nếu có): ........................................................... 
...................................................................................................................................... 
Giá trị quyền sử dụng ñất là .....................................................................................ñồng (bằng chữ: 

......................................................................................... ñồng Việt Nam) 
.................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ (6) 
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ðIỀU 2 
VIỆC GIAO VÀ ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 

 
1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này cùng giấy tờ về quyền 

sử dụng ñất cho bên B vào thời ñiểm .............................................. 

 2. Bên B có nghĩa vụ ñăng ký quyền sử dụng ñất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh của 
pháp luật. 
 

ðIỀU 3 

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ 

 

 Thuế, lệ phí liên quan ñến việc tặng cho quyền sử dụng ñất theo Hợp ñồng này do bên ............. 
chịu trách nhiệm nộp. 
 

 
ðIỀU 4 

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ðỒNG 
 

Trong quá trình thực hiện Hợp ñồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương 
lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết ñược thì 
một trong hai bên có quyền khởi kiện ñể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh của pháp 
luật. 
 

ðIỀU 5 
CAM ðOAN CỦA CÁC BÊN 

 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam ñoan sau ñây: 
1. Bên A cam ñoan: 
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa ñất ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
1.2. Thửa ñất thuộc trường hợp ñược tặng cho quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật; 
1.3. Tại thời ñiểm giao kết Hợp ñồng này: 
a) Thửa ñất không có tranh chấp; 
b) Quyền sử dụng ñất không bị kê biên ñể bảo ñảm thi hành án; 
1.4. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
1.5. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 
 
2. Bên B cam ñoan: 
2.1. Những thông tin về nhân thân ñã ghi trong Hợp ñồng này là ñúng sự thật; 
2.2. ðã xem xét kỹ, biết rõ về thửa ñất nêu tại ðiều 1 của Hợp ñồng này và các giấy tờ về quyền sử 
dụng ñất; 
2.3. Việc giao kết Hợp ñồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 
2.4. Thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thỏa thuận ñã ghi trong Hợp ñồng này. 

ðIỀU ....... (10) 

............................................................................................. 

 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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ðIỀU ....... 
ðIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

Hai bên ñã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết 
Hợp ñồng này. 
   

Bên A 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

Bên B 
(Ký và ghi rõ họ tên) (11) 

 
 
 
 
 
 
 

 
LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ..................... 
 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ....................................................) 
tại........................................................................................................................(12),  
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 

................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ....................................................... tỉnh/thành 
phố ...................................................... 
 

CHỨNG THỰC: 
 

- Hợp ñồng tặng cho quyền sử dụng ñất ñược giao kết giữa bên A là 
...................................................................................................................................... và bên B là 
…….................................................................……..............................; các bên ñã tự nguyện thỏa thuận giao 
kết hợp ñồng; 
 - Tại thời ñiểm chứng thực, các bên ñã giao kết hợp ñồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo 
quy ñịnh của pháp luật; 
 - Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp ñồng không vi phạm ñiều cấm của pháp luật, không 
trái ñạo ñức xã hội; 

 - ......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................(13) 

- Hợp ñồng này ñược làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho: 
 + Bên A ....... bản chính; 
 + Bên B ....... bản chính; 
 Lưu tại Ủy ban nhân dân một bản chính. 
 Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HðGD. 
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, ñóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 



94 CÔNG BÁO Số 102 + 103 - 15 - 8 - 2009

79. Thủ tục Miễn giảm tiền sử dụng ñất. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng bảy hàng tuần). 

ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ tiếp nhận và ghi biên nhận. 

+ Trường hợp chưa ñầy ñủ thì hướng dẫn cụ thể, ñầy ñủ một lần người nộp hoàn 

thiện hồ sơ  

* Bước 3: Nhận thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị miễn giảm tiền sử dụng ñất (theo mẫu) 

+ Giấy cam kết (theo mẫu) 

+ Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược miễn giảm tiền sử dụng 

ñất ñược quy ñịnh tại các văn bản pháp luật. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất; Phòng 

Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn; Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện;  
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận - huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Ghi nhận trên Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài 

chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

+ ðơn ñề nghị miễn giảm tiền sử dụng ñất (Mẫu 09/HD) 

+ Giấy cam kết  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

(1) ðối tượng không phải nộp tiền sử dụng ñất: 

+ Người ñược Nhà nước giao ñất không thu tiền sử dụng ñất theo quy ñịnh tại 

ðiều 33 Luật ðất ñai 2003 

+ Người ñược Nhà nước cho thuê ñất và phải nộp tiền thuê ñất theo quy ñịnh tại 

ðiều 35 Luật ðất ñai 2003 

+ Người sử dụng ñất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công 

nghiệp theo dự án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Hộ gia ñình, cá nhân sử dụng ñất khi ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất trong các trường hợp sau: 

a) ðất ñã sử dụng ổn ñịnh, ñược Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (sau ñây 

gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các 

trừơng hợp quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 ðiều 50 Luật ðất ñai 

năm 2003; 

b) Hộ gia ñình, cá nhân ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao ñất ở trước 

ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. 

+ Hộ gia ñình, cá nhân sử dụng diện tích ñất ở ñối với trường hợp có vườn, ao 

khi ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh tại ðiều 87 Luật ðất 

ñai 2003 và ñược quy ñịnh tại ðiều 45 của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 

tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai 

+ Tổ chức kinh tế nhận góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng ñất của 

các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân khác hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất 
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của người sử dụng ñất hợp pháp bằng tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà 

nước, hay ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

(2) ðất ñể xây dựng công trình kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công 

nghiệp theo dự án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt quy ñịnh tại khoản 3 (Nghị 

ñịnh 198/2004/Nð-CP) là diện tích xây dựng kết cấu hạ tầng chung trong khu công 

nghiệp mà khu công nghiệp không sử dụng vào mục ñích sản xuất kinh doanh, không 

giao lại, cho thuê hoặc chuyển nhượng cho người có nhu cầu sử dụng làm mặt bằng 

sản xuất kinh doanh. 

+ Khoản 4 quy ñịnh về hộ gia ñình, cán nhân sử dụng ñất ñược cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất không phải nộp tiền sử dụng ñất; một số trường hợp cụ thể 

sau: 

a) ðất ñang sử dụng ổn ñịnh ñược Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác 

nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3 

và 4 ðiều 50 của Luật ðất ñai năm 2003; trong trường hợp ñất ñã ñược sử dụng ổn 

ñịnh trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 không có tranh chấp thì không phân biệt 

người sử dụng ñất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 hoặc là người sử dụng ñất sau 

ngày 15 tháng 10 năm 1993 (do nhận chuyển nhượng, thừa kế, hiến tặng…) khi ñược 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñều không phải nộp tiền sử dụng ñất; 

b) Trường hợp mua thanh lý, hóa giá nhà ở (mua nhà ở) gắn liền với ñất ở của 

các doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 quy ñịnh 

tại tiết ñ khoản 1 ðiều 50 Luật ðất ñai năm 2003 phải ñược cơ quan có thẩm quyền 

cho phép theo quy ñịnh của pháp luật ñất ñai tại thời ñiểm gắn liền với ñất. 

(3) + Miễn giảm tiền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về khuyến khích 

ñầu tư 

+ ðất giao ñể thực hiện dự án ñầu tư xây dựng nhà ở ñể thực hiện chính sách 

nhà ở ñối với người có công với cách mạng theo pháp luật người có công. 

+ ðối với ñất giao ñể xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà 

nước; ñất ñể xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai; ñất xây dựng nhà ở 

của ñồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn; 

ñất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp. 

+ ðất xây dựng công trình công cộng có mục ñích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc 

lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao. 
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+ ðất ở trong hạn mức giao ñất (bao gồm giao ñất, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng ñất cho người ñang sử dụng ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất) ñối với người 

có công với cách mạng theo quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Hộ gia ñình, cá nhân ñã ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất nhưng 

ñất ñó ñã ñược sử dụng ổn ñịnh trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà còn nợ tiền sử 

dụng ñất 

+ Các trường hợp khác theo quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ 

(4) + Giảm tiền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về khuyến khích ñầu tư. 

+ Giảm 50% tiền sử dụng ñất ñối với ñất trong hạn mức ñất ở ñược giao của hộ 

nghèo. Việc xác ñịnh hộ gia ñình nghèo nghèo do Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội quy ñịnh. 

+ Giảm 20% tiền sử dụng ñất khi ñược Nhà nước giao ñất ñối với nhà máy, xí 

nghiệp phải di dời theo quy hoạch; nhưng diện tích ñất ñược giảm tối ña không vượt 

quá diện tích tại ñịa ñiểm phải di dời. 

+ ðất ở trong hạn mức giao ñất (bao gồm giao ñất, chuyển mục ñích sử dụng 

ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho người ñang sử dụng ñất) ñối với 

người có công với cách mạng teho quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai;  

* Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

thu tiền sử dụng ñất; 

* Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ; 

* Thông tư Liên tịch số 30/2005/BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của 

Liên Bộ Tài chính và Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ 

của người sử dụng ñất thực hiện nghĩa vụ tài chính; 

* Hướng dẫn số 4599/HD-LS của Cục Thuế, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên 
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và Môi trường ngày 16 tháng 5 năm 2007 về hướng dẫn luân chuyển hồ sơ thực 

hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia ñình, cá nhân khi ñược cấp Giấy chứng nhận theo 

Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân 

thành phố. 
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Mẫu số 09/HD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ðẤT 

Kính gửi: - Chi cục Thuế .................................................... 

 

Tôi tên: .............................................................................................................................................. 

CMND số:....................................Do .....................................................Cấp ngày.......................... 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú...................................................................................................... 

Hộ khẩu số: ..........................................Tên họ chủ hộ..................................................................... 

Quan hệ chủ hộ: ................................................................................................................................ 

- Số:.................ðường phố: ..................................Phường: .............................Quận: .................... 

Diện tích ñất ở: ................................................................................................................................. 

Số tiền sử dụng ñất phải nộp theo chế ñộ quy ñịnh: ....................................................................... 

Nay làm ñơn ñề nghị Chi cục Thuế xem xét miễn giảm tiền sử dụng ñất  

Lý do xin miễn giảm: ............................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

Hồ sơ kèm theo: ..................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

- .............................................................................................................................................. 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 
Xác nhận của UBND Phường:.... Người làm ñơn 

  (ký tên, ghi rõ họ tên) 
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80. Thủ tục Ghi nợ tiền sử dụng ñất.  

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng bảy hàng tuần). 

ðối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy 

tờ trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ tiếp nhận và ghi biên nhận. 

+ Trường hợp chưa ñầy ñủ thì hướng dẫn cụ thể, ñầy ñủ một lần người nộp hoàn 

thiện hồ sơ  

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: ðơn ghi nợ tiền sử dụng ñất theo mẫu (02 bản chính). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận - huyện và Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn nơi có ñất tọa lạc. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Ghi nhận trên trang 4 giấy chứng nhận. 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ghi nợ tiền sử dụng ñất. (Mẫu số 07/HD) 
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- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật ðất ñai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;  

* Luật Nhà ở năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006; 

* Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (có hiệu lực ngày 08 tháng 10 năm 

2006); 

* Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 

thi hành Luật ðất ñai (có hiệu lực ngày 16 tháng 11 năm 2004); 

* Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về 

quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực 

hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất và giải quyết khiếu nại về ñất ñai (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2007); 

* Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ (có hiệu lực ngày 03 

tháng 8 năm 2007); 

* Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ ñịa chính (có 

hiệu lực ngày); 

* Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 90/2006/Nð-CP ngày 06 

tháng 9 năm 2006 của Chính phủ (có hiệu lực ngày 05 tháng 12 năm 2006); 

* Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18 tháng 04 năm 

2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc luân 

chuyển hồ sơ của người sử dụng ñất thực hiện nghĩa vụ tài chính; 

* Quyết ñịnh số 54 /2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của UBND 

thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất tại thành phố Hồ Chí Minh; có hiệu 

lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2007; 
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* Công văn số 2719/SXD-CCQNð ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Sở Xây dựng 

về việc ban hành”Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ” phục vụ công tác cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở; 

* Văn bản số 4599/HD-LS ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Cục Thuế, Sở Xây 

dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn luân chuyển hồ sơ thực 

hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia ñình, cá nhân khi ñược cấp giấy chứng nhận theo 

Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 07/HD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ðƠN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ðẤT 

Kính gởi: - Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện) ............. 

      (hoặc UBND xã, phường, thị trấn ..............................) 

- Chi cục Thuế .............................................................. 

Tôi tên: ............................................................................................................................. 

Thường trú: ...................................................................................................................... 

Hiện tôi ñang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (hoặc ñang lập 
thủ tục chuyển mục ñích sử dụng ñất) ñối với khu ñất có vị trí:  

- Thửa ñất số: ............................; Tờ bản ñồ số: .................. theo bản ñồ ....................... 

- ðịa chỉ tại: ....................................................................................................................... 

- ðịa chỉ cũ (nếu có): ......................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Do gia ñình chúng tôi chưa ñủ khả năng nộp tiền sử dụng ñất vào ngân sách  
Nhà nước nên kính ñề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho gia ñình chúng tôi ñược ghi nợ tiền 
sử dụng ñất. 

Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có quy ñịnh khác, tôi cam kết  
sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 
Người làm ñơn 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Xem tiếp Công báo số 104 + 105) 


